
  

  

  

    

    

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 

 
2 
 
 

 
3 
 
 

 
4 
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DP 4101 
 

 

DP 4102 

4103 
 

 

DP 4104 
 
 

 
DP 4108 
 
 

 
DP 4110 
 
 

 
DP 4111 
 
 

 
DP 4201 
 
 

 
DP 4529 
 
 

 
DP 4530 
 
 

 
DP 4531 
 
 

 

DP 4532 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ghế PH lưng cao ,tay nhựa , 

chân xi inox 
 

 
Ghế PH lưng cao ,tay nhựa , 

chân sơn tỉnh điện 
 

 
Ghế PH lưng cao, tay nhựa , 

chân sơn tỉnh điện 
 

 
Ghế PH lưng cao, tay nhựa 

chân sơn tỉnh điện 

 
Ghế PH lưng cao ,tay nhựa  

vuông , 

chân sơn tỉnh điện 

 
Ghế PH lưng cao, tay nhựa, 

 chân sơn tỉnh điện 
 

 
Ghế PH lưng cao, tay gỗ, 

 chân sơn xi inox 
 

 
Ghế PN lưới, lưng cao, chân  

sơn tỉnh điện, tay nhựa 

 
Ghế PN cao cấp, tay nhựa  

 
xi Phi 32. 

 
Ghế PN lưới, lưng cao, chân  

sơn tỉnh điện, tay nhựa 

 
Ghế PN Vip, 

 ghế có cần gạt ngã lưng, tay  

nhựa ngoại, gối tựa lưng và  

đầu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      650,000 
 
 

 
      580,000 
 
 

 
      590,000 
 
 

 
      620,000 
 
 

 
660,000 
 
 

 
      700,000 
 
 

 
1,200,000 
 
 

 
      750,000 
 
 

 
   1,200,000 
 
 

 
      750,000 
 

 

   1,950,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Không tay - 20.000 
Chân sơn: -20.000 
 

 
Chân xi + 60.000 
 

 

Tay A +50.000 
Viền Jron xi :  

+90.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
80.000 
 
 
 
 
 
 
 

 
Không tay - 30.000 
 

 

Không tay - 100.000  
Chân sơn -30.000 
 
 
 
 
 

 

(Ghế nhập)

BẢNG BÁO GIÁ ĐẠI LÝ 

GHẾ CHÂN QUỲ , GHẾ NÉT LƯNG CAO 

STT     MÃ SỐ                  MẶT HÀNG                  ĐƠN GIÁ      FICTURE            GHI CHÚ 

nhập ốp si hoặc vải, chân quỳ  

10 

11 

Chân ch 

Chân ch 

ống s 

ống s 

ơn +  

ơn +  
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Ghế  
 
 
 

 
DP 4534 
 
 

 
DP 4535 
 
 

 
DP 4112 
 
 

 
DP 4113 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DP 401 
 
 

 
DP 402 
 
 

 
DP 403 
 
 
 
 
 
 
 

 
DP 404 

 
Ghế PN Vip, 

 ghế có cần gạt ngã lưng, tay  

nhựa ngoại, gối tựa lưng và  

đầu  

Ghế PN Vip, 

 ghế có cần gạt ngã lưng, tay  

nhựa ngoại, gối tựa lưng và  

đầu  

Ghế PN khung lưới, gối rời,  

Tay Nhựa ngoại ốp si hoặc  
lưới, chân quỳ sơn tỉnh điện 
 

 
Phi 32, Tay nhựa ngoại ốp si  

hoặc lưới 

 

Ghế PH lưng cao, tay nhựa  

vuông , chân sơn tỉnh điện 
 

 
Ghế PH lưng cao, tay nhựa  

vuông , chân sơn tỉnh điện 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ghế PH lưng trung, tay nhựa, 

chân sơn  
 

 
Ghế PH lưng trung, tay nhựa, 

chân sơn  
 

 
Ghế PH lưng trung, tay nhựa, 

chân sơn  
 

 
Ghế PH lưng trung, tay nhựa, 

chân sơn  
 

 
Ghế PH lưng trung, tay nhựa, 

chân xi 

 

   2,550,000 
 
 

 

   3,550,000 
 
 

 

      900,000 
 
 

 
   1,200,000 
 
 

 
      650,000 
 
 

 
      650,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

570,000 
 
 

 
540,000 
 
 

 
      540,000 
 
 

 
      570,000 
 
 

 
600,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chân sơn -30.000

DP 4532X 

DxCracer 

Ghế PN lưng cao, chân quỳ xi  

GHẾ NÉT LƯNG TRUNG 

STT     MÃ SỐ                  MẶT HÀNG                  ĐƠN GIÁ      FICTURE            GHI CHÚ 

DP 403A 



  
  

  

  

 

23 
 
 

 
24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Gia cố chân chống : + 60.000 đ/ cái 
 
 
 
 

 

Chân Chống V Chân chống thẳng 
 
 

Đơn giá chưa VAT 

Giao hàng và lắp đặt trong phạm vi TP.HCM 
 
 

 
Báo giá có giá trị từ ngày 01-6-2016 đến ngày có giá mới 

DP 407 
Ghế PH lưng rời , không tay , 

chân sơn  
380,000 

DP 408 
Ghế PH lưng rời, có tay , 

chân sơn  
420,000 



1. MẪU BÀN  LẮP RÁP HỘP XÉO NLB-8045 ( 2 Chổ Ngồi, bàn 

đôi ) 

Giá: 1.220.000 
2. MẪU BÀN  LẮP RÁP HỘP XÉO NLB-8044 ( 1 Chổ Ngồi, bàn 

đơn ) 

Giá: 650,000 
 Học xéo đang thịnh hành thị trường , và luôn là hàng có sẵn 

 

1. Mô Tả : 

- Mặt bàn kích thước 45cm*75cm , sử dụng kiếng cường lực 8mm, theo tiêu chuẩn Châu Âu. Chân bàn dùng sắt 
vuông 25 mm  chắc chắn . 
- Chiều cao : 80cm ( bằng chiều cao bàn văn phòng thông dụng khác ). 
- Mẫu bàn thiết kế gọn gàng và tinh tế nhất hiện nay . 
- Tháo lắp dễ dàng, giảm tổi đa chi phí vận chuyển cho khách hàng ở tỉnh xa. 
- Màu sắc trẻ trung, nhiều màu để khách hàng chọn lựa . 
- Sử dụng sơn tĩnh điện nên lớp sơn cực kỳ bền bỉ, không bị bong tróc như những bàn nét thông thường hiện nay . 
- Mặt bàn in PP hình game cực đẹp và sang 

 
3.Thành phần bàn : 

 

STT  
THÀNH PHẦN MIẾNG LẮP 

BÀN  
MÔ TẢ  SL  

1 Khung chân sắt Vuông 25 ( 1 ly ) 1 

2 

Mặt dựng đứng trên bàn ( thường 

màu cam) 
Tôn 7 Zem 

1 

3 Đáy bàn  ( lưới ) Tôn 7 Zem 1 

4 

Khung sắt vuông + Cánh 

cửa  MDF  

Vuông 2 sắt 1 ly - 

MDF 17 ly  

1 

5 Tấm ván phiá sau bàn Ván Dày 6 ly 1 

6 

Cây Bas treo màn hình + Cây đở 

Bas màn hình 

Dày 2 ly - Vuông 

25 

1 



7 

Mặt bàn kính cường lực + Đề Can 

dán kính (đã dán) 
Dày 8 ly 

1 

9 Cây đỡ mặt kiếng chữ U Vuông 25 ( 1 ly ) 1 

10 
Ốc lắp bàn 

vít dài 2cm  phổ 

biến 

14 

11 Chân bàn  
1 

12 

Công cụ lắp bàn : tô vít, keo 

silicone gắn kính …  

Ngôi Sao không 

giao kèm  

  

 
  

 

 
    

 
   

        
 

3. MẪU BÀN  LẮP RÁP HỘP VUÔNG NLB-8046 - 2 chổ ngồi , 

bàn đôi 

                           Giá: 1.210.000 
4. MẪU BÀN LẮP RÁP HỘP VUÔNG NLB-8407 – 1 chổ ngồi, 

bàn đơn 

GIÁ 640.000 
 Hàng không có sẵn, quý khách đặt hàng từ 3-5 ngày 

 

1. Mô Tả : 

- Mặt bàn kích thước 45cm*75cm , sử dụng kiếng cường lực 8mm, theo tiêu chuẩn Châu Âu. Chân bàn dùng sắt 
vuông 25 mm  chắc chắn . 
- Chiều cao : 80cm ( bằng chiều cao bàn văn phòng thông dụng khác ). 
- Mẫu bàn thiết kế gọn gàng và tinh tế nhất hiện nay . 
- Tháo lắp dễ dàng, giảm tổi đa chi phí vận chuyển cho khách hàng ở tỉnh xa. 



- Màu sắc trẻ trung, nhiều màu để khách hàng chọn lựa . 
- Sử dụng sơn tĩnh điện nên lớp sơn cực kỳ bền bỉ, không bị bong tróc như những bàn nét thông thường hiện nay . 
- Mặt bàn in PP hình game cực đẹp và sang 
 
 
 

3.Thành phần bàn 
 

STT THÀNH PHẦN MIẾNG LẮP BÀN MÔ TẢ SL 

1 
Khung chân sắt Vuông 25 ( 1 ly ) 

1 

2 
Mặt dựng đứng trên bàn ( thường màu cam) Tôn 7 Zem 

1 

3 
Đáy bàn  ( lưới ) Tôn 7 Zem 

1 

4 
Khung sắt vuông + Cánh cửa  MDF 

Vuông 2 sắt 1 ly - MDF 17 

ly 

1 

5 
Tấm ván phiá sau bàn Ván Dày 6 ly 

1 

6 
Cây Bas treo màn hình + Cây đở Bas màn hình Dày 2 ly - Vuông 25 

1 

7 

Mặt bàn kính cường lực + Đề Can dán kính (đã 

dán) 
Dày 8 ly 

1 

9 
Cây đỡ mặt kiếng Vuông 25 ( 1 ly ) 

1 

10 
Ốc lắp bàn vít dài 2cm  phổ biến 

14 

11 
chân bàn 

 
2 

 

 

Công cụ lắp bàn : tô vít, keo silicone gắn kính 

… 

NS không giao kèm 

 

 
   

 

5. BÀN HÀN HỘP DƯỚI BNL-1701 CHẮC CHẮN SẮC 1LI2 

GIÁ 600.000 
 Ưu điểm bàn: Thiết kế theo ý của khách hàng, bo góc kính 

theo yêu cầu, bo cạnh kính đầu bàn, tùy chọn kích thước, 

tùy chọn màu, tránh cột hoặc băng cột theo ý quý 

khách...vv.v.v.v. 

 



 

1. Mô Tả : 

- Mặt bàn kích thước 45cm*70-75cm ( Tùy lựa chọn khách, sử dụng kiếng cường lực 8mm, theo tiêu chuẩn Châu 
Âu. Chân bàn dùng sắt vuông 25 mm  chắc chắn . 
- Chiều cao : 70-80cm tùy yêu cầu khách ( bằng chiều cao bàn văn phòng thông dụng khác ). 
- Mẫu bàn thiết kế gọn gàng và tinh tế nhất hiện nay . 
- Màu sắc trẻ trung, nhiều màu để khách hàng chọn lựa .. 
- Mặt bàn in PP hình game cực đẹp và sang 


